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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hệ thần kinh bao gồm:

A. Não bộ, tủy sống,các dây thần kinh, hạch thần kinh

B. Tủy sống, các dây thần kinh

C. Não bộ, hạch thần kinh

D. Não bộ, tủy sống,hạch thần kinh

Câu 2. Phản xạ nào là phản xạ có điều kiện:
A.Tay chạm phải vật nóng rụt tay lại

B. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ

C. Chẳng dại gì mà chơi đùa với lửa

D. Trời rét, môi tím tái, sởn gai ốc

Câu 3. Tuyến yên nằm ở:

A. Sau vùng đồi
B. Trước sụn giáp thanh quản
C. Nền sọ, vùng dưới đồi
D. Sau thanh quản

Câu 4.Chức năng của hooc môn :
A. Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể

B. Điều khiển ,điều hòa ,phối hợp hoạt động của các tuyến

C. Tính sinh học cao

D. Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể, điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường
Câu 5: Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vì:

A. Có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể

B. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết khác

C. Tiết Hoocmôn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể
D. Tiết Hoocmôn ảnh hưởng đến sự trao đổi Glucôzơ, các chất khoáng
Câu 6: Điều nào không đúng khi nói về tính chất của hoocmôn :

A. Hoocmôn mang tính đặc điệu
B. Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao
C. Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài 
D. Hoocmôn  mang tính đặc trưng cho loài
Câu 7. Trung ương thần kinh gồm

A. Não bộ và tủy sống

B. Não bộ, tủy sống và hạch thần kinh

C. Não bộ, tủy sống và dây thần kinh

D. Não bộ, tủy sống, dây thần kinh và hạch thần kinh
Câu 8.Các chức năng của da là: 
A. Bảo vệ, cảm giác và vận động 

B. Bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và vận động 

C. Bảo vệ, vận động, điều hòa thân nhiệt và bài tiết 

D. Bảo vệ, cảm giác, điều hòa thân nhiệt và bài tiết

Câu 9. Da có cấu tạo gồm những lớp nào:
A. Biểu bì,  tế bào sống, tầng sừng

B. Biểu bì, thụ quan, mạch máu

C. Biểu bì, bì, mỡ dưới da

D. Sừng, tuyến nhờn, mỡ
Câu 10. Hệ bài tiết nước tiểu gồm : 

A.Thận, ống đái, ống dẫn nước tiểu, bóng đái
B.Thận, ống đái, nang cầu thận, bóng đái 
C.Thận, cầu thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái


D. Thận, cầu thận, nang cầu thận, bóng đái   
II. TỰ LUẬN   

1. Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? Cho ví dụ
Gợi ý
* Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện 

- Phản xạ không điều kiện  là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập 

VD: ………
- Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình  học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm 

VD: ……………
2. Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?Cho VD?
Gợi ý

* Sự khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết:

+ Tuyến nội tiết: chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích. VD….

+ Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động. VD….

3. Nêu đặc điểm bộ não của người tiến hóa hơn bộ não của động vật thuộc lớp thú?

Gợi ý
* Đặc điểm bộ não của người tiến hóa hơn bộ não của động vật thuộc lớp thú:
- Não người có khối lượng so với cơ thể người lớn hơn não các động vật thuộc lớp thú.
- Vỏ não có nhiều khe và rãnh tăng bề mặt chứa các nơron khối lượng chất xám lớn, 

- Ngoài trung khu vận động và cảm giác như ĐV thuộc lớp thú còn có các vùng vận động ngôn ngữ nói và viết, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.
4. Nêu nguyên nhân,  biểu hiện, cách khắc phục và cách phòng tránh của tật cận thị?

Gợi ý
* Nguyên nhân, biểu hiện:
- Bẩm sinh do cầu mắt dài so với bình thường nên ảnh luôn hiện trước màng lưới, nhìn không rõ.
- Không giữ được khoảng cách chuẩn khi đọc sách (khoảng cách giữa sách với mắt quá gần) -> thể thuỷ tinh luôn luôn phồng làm ảnh luôn hiện trước màng lưới, nhìn không rõ.

* Cách khắc phục và cách phòng tránh:
- Cách khắc phục: Đeo kính mặt lõm (kính cận) để làm giảm bớt độ hội tụ của thể thuỷ tinh, đưa ảnh của vật lùi về đúng màng lưới mới nhìn rõ.

* Cách phòng tránh:
- Khi đọc sách phải giữ đúng khoảng cách (khoảng 25 cm -> 30cm).
- Tránh đọc sách ở chỗ thiếu ánh sáng hoặc trên tàu xe.

5. Gần đây bố bạn Lan đi khám bệnh bác sĩ kết luận bị mắc bướu cổ, em hãy cho biết nguyên nhân và biểu hiện của bệnh này? ( HS tự làm)

